
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 29 ngách 25, ngõ Thổ Quan, Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

12/09/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN NHA

0108428129

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN NHA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: XUANNHA JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: XUANNHA.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0941454546
Email: xuannha.jsc@gmail.com

Fax:
Website:
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STT Tên ngành Mã ngành

1. Khai thác gỗ 0220

2. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322

3. Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò 0141

4. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

5. Trồng cây ăn quả 0121

6. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210

7. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

8. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

9. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

10. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

11. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

12. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

13. Cho thuê xe có động cơ 7710

14. Điều hành tua du lịch 7912

15. Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai 0144

16. Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn 0145

17. Khai thác thuỷ sản nội địa 0312

18. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

19. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

20. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

21. Bán buôn thực phẩm 4632

22. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi tính và thiết 
bị ngoại vi; Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng;

4659

23. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

24. Chăn nuôi gia cầm 0146

25. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

26. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

27. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

28. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Bán buôn gỗ cây, tre, nứa;  Bán buôn sản phẩm gỗ sơ chế; Bán 
buôn sơn và véc ni;  Bán buôn vật liệu xây dựng như: cát, sỏi.

4663(Chính)

29. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

30. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

31. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

32. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610
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5.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 HOÀNG 
QUỲNH 
TRANG

Tổ dân phố 3, 
Phường Nam 
Hồng, Thị xã 
Hồng Lĩnh, Tỉnh 
Hà Tĩnh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 10,000

Tổng số 50.000 500.000.000 10,000

183872286

2 PHẠM GIÁP 
ĐỨC

P308 – K9, khu 
Đô thị Việt Hưng, 
Phường Giang 
Biên, Quận Long 
Biên, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

300.000 3.000.000.000 60,000

Tổng số 300.000 3.000.000.000 60,000

013653572

3 HOÀNG 
QUỲNH NHƯ

P308 – K9, khu 
Đô thị Việt Hưng, 
Phường Giang 
Biên, Quận Long 
Biên, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

150.000 1.500.000.000 30,000

Tổng số 150.000 1.500.000.000 30,000

013653573

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

10. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       183872286
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ dân phố 3, Phường Nam Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, 
Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Tổ dân phố 3, Phường Nam Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt 
Nam

Họ và tên:   HOÀNG QUỲNH TRANG Nữ

28/10/1991 Kinh Việt Nam

29/01/2011 Công an tỉnh Hà Tĩnh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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